
STT Nội dung ĐVT
Số

 lượng
Đơn giá Thành tiền
 Ghi chú

I Kinh phí Sở Công Thương 30.300.000       

1 Chi phí cho báo cáo viên         10.800.000 

1.1 Thù lao cho báo cáo viên Người 3 1.200.000 3.600.000         

1.2 Chi trợ giảng Buổi 1 600.000 600.000            

1.3
Phụ cấp tiền ăn báo cáo viên, trợ giảng 

(4 người x 2 ngày)
Người 4 400.000 1.600.000         

 Nghị Quyết 

142/2017/

NQ-HĐND 

1.4 Thuê xe từ CT-ĐT-CT (1 xe) Lượt 2 2.500.000 5.000.000         Hóa đơn thực tế

2 Chi phí tổ chức 19.500.000       

2.1 Thuê hội trường, trang trí khánh tiết Buổi 1 10.000.000         10.000.000 Hóa đơn thực tế

2.2 Tiền nước uống giải khát giữa giờ Đại biểu 150 20.000           3.000.000 
Thông tư 

40/2017/TT-BTC

2.3
Chi khác (In bảng tên, thư mời, văn

phòng phẩm, hoa tươi trang trí…)
Gói 1 2.000.000           2.000.000 Hóa đơn thực tế

2.4 Chi phí photo tài liệu Hội nghị Quyển 150 30.000           4.500.000 Hóa đơn thực tế

II Kinh phí Cục Phòng vệ thương mại         40.600.000 

Chi phí đi lại, ở, công tác phí, chi phí 

khác
        40.600.000 

1
Tiền ở (2 đêm*4 người* tối đa 3 

phòng)*tối đa 700.000VNĐ/phòng
Phòng/đêm 6          700.000           4.200.000 

Thông tư 

40/2017/TT-BTC

2 Công tác phí (4 người*3 ngày) Người/ngày 12          200.000           2.400.000 
Thông tư 

40/2017/TT-BTC

3
Tiền xe di chuyển trong thành phố và 

đến Hội trường tổ chức
Hóa đơn       1.000.000           1.000.000 Hóa đơn thực tế

4
Tiền vé máy bay chiều đi-về cho 4 

người 
Vé 4       8.000.000         32.000.000 Hóa đơn thực tế

5 Chi phí khác           1.000.000 Hóa đơn thực tế

Tổng cộng (I+II)        70.900.000 

Số tiền bằng chữ:  Bảy mươi triệu chín trăm nghìn đồng chẵn./.

Phụ lục 03

DỰ TRÙ KINH PHÍ 

 Nghị Quyết 

43/2021/

NQ-HĐND 

(ĐVT: đồng)

(Kèm theo Kế hoạch số   3353/KH-SCT ngày    12/11/2024 của Sở Công Thương)
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